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I. GIỚI THIỆU CHUNG 

Phòng kiểm định xây dựng trực thuộc Công ty CP Kiểm Định Công Trình Giao 

Thông Thái Bình Dƣơng theo quyết định số 522/QĐ-BXD ngày 

25/12/2012;Quyết định 368/QĐ-BXD ngày 04/08/2014; Giấy chứng nhận số 

1325/GCN-BXD ngày 22/10/2019 ; Giấy chứng nhận số 128/GCN-BXD ngày 

05/05/2022 có chức năng chủ yếu thí nghiệm, kiểm tra chất lƣợng vật liệu và 

kết cấu công trình trong xây dựng đƣờng bộ thuộc ngành GTVT. 

II. CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN  

2.1. Tên cơ quan  

PHÕNG KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG LAS-XD 1265  

- Cơ quan quản lý trực tiếp: CÔNG TY CP KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH 

GIAO THÔNG THÁI BÌNH DƢƠNG.  

2.2. Trụ sở chính và địa chỉ  

- Địa chỉ : Số 497 đƣờng Lê Đại Hành, phƣờng Mỹ Phú, Thành Phố  

Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp. 

- Điện thoại : 02773. 877 090  Fax : 02773. 877 090  

- E-Mail: tvkdthaibinhduong@gmail.com 

2.3. Tài khoản  

- Số tài khoản: 112 0000 99328 

- Mở tại: Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam – CN  

Đồng Tháp 

- Mã số thuế : 1401 888 507 

2.4. Cơ cấu tổ chức và bộ máy  

Theo quyết định số 02/TBD-QĐ ngày 5/12/2012 của giám đốc công ty CP 

Kiểm Định Công Trình Giao Thông Thái Bình Dƣơng về việc ban hành Điều lệ 

tổ chức và hoạt động của phòng Kiểm Định Xây Dựng có cơ cấu tổ chức nhƣ 

sau:  

- 01 Giám đốc  

- 01 Phó giám đốc  

- 01 Phụ trách kế toán  



- 01 Tổ chuyên môn, nghiệp vụ  

2.5. Chức Năng 

Căn cứ quyết định số 128/QĐ-BXD ngày 05/05/2022 của vụ trƣởng vụ 

khoa học công nghệ và môi trƣờng về việc công nhận các phép thử của phòng 

thí nghiệm chuyên nghành xây dựng LAS-XD 1265 có chức năng thí nghiệm 

kiểm tra, phúc tra, đối chứng, giám định chất lƣợng vật liệu, chất lƣợng thi công 

các công trình Xây Dựng. 

2.6. Danh sách nhân sự của phòng 

S 
TT 

Họ và tên 
Năm 
sinh 

Chức 
vụ 

Trình độ 
chuyên môn 

Chứng chỉ đào tạo Số năm 
kinh 

nghiệm TVGS TN KHÁC 

1 BÙI THỊ TUYẾT THU 1970 
Giám 
đốc 

-         

2 NGUYỄN THANH HIỂN 1979 
Trƣởng  
phòng 

TN 
Kỹ Sƣ X X X 15 

3 TRẦN TRỌNG HỮU 1986 
P. giám 

 đốc 
TN Viên  X  X 9 

4 BÙI THẾ LÂN 1985 
Nhân 
viên 

TN Viên   X   13 

5 VÕ THANH THOẠI 1987 
Nhân 
viên 

TN Viên   X  14 

6  VÕ THỊ NGUYỆT ANH 1996 Kế toán Đại học     X  5 

7 TRỊNH QUỐC HUÂN 1983 
Nhân 
viên 

Kỹ sƣ  X X 7 

8 LÊ HOÀI TÂN 1987 
Nhân 
viên 

Kỹ sƣ  X X 6 

9 
 
HỒ THANH TUẤN 

1987 
Nhân 
viên 

   X 3 

 

 

 

 



III. NĂNG LỰC THIẾT BỊ 

 
DANH MỤC THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM 

 

1. Thiết bị thí nghiệm kéo - nén 

S 
TT 

Tên thiết bị 
Đơn 

vị 
Số 

lượng 
Nước 

sản xuất 
Công dụng 

Tình 
trạng 

thiết bị 

1 Máy nén bê tông  Bộ 2 
Trung 
Quốc- 

Việt Nam 

Thử độ bền nén bê 
tông 

Sử  
dụng 
tốt 

2 Máy kéo VĐKT WDW-100D Bộ 1 
Trung 
Quốc 

Thử kéo VĐKT - Bấc 
thấm 

Sử 
dụng 
tốt 

3 Máy kéo thép 100 tấn Bộ 1 
Trung 
Quốc 

Thí nghiệm thép 
Sử 

dụng 
tốt 

2. Thí nghiệm nhựa - BTN - Nhũ tương 

I Thí nghiệm trong phòng  

1 
Thiết bị thí nghiệm độ kim 
lún tự động (kỹ thuật số) 

Bộ 1 TQ 
Xác định độ kim lún 

của nhựa đƣờng 

Sử 
   dụng 

tốt 

2 
Thiết bị thí nghiệm đo độ 
giãn dài 

Bộ 2 TQ Thử độ giãn dài nhựa 
Sử 

   dụng 
tốt 

3 
Dụng cụ xác định độ hóa 
mềm 

Bộ 2 TQ 
XĐ nhiệt độ hóa mềm 

nhựa đƣờng 

Sử 
   dụng 

tốt 

4 Máy gia nhiệt, khuấy điện từ Máy 1 TQ 
XĐ nhiệt độ hóa mềm 

nhựa đƣờng 

Sử 
   dụng 

tốt 

5 
Thiết bị TN độ chớp cháy+ 
bắt lửa Cleveland 

Bộ 2 TQ 
TN độ chớp cháy+ bắt 

lửa 

Sử 
   dụng 

tốt 

6 
Nhiệt kế hiện số đo nhiệt độ 
BTN 
 

Cái 3 VN Dùng đo nhiệt độ BTN 
Sử 

   dụng 
tốt 

7 Máy nén Marshall Bộ 1 TQ 
Thí nghiệm các chỉ 

tiêu BTN 

Sử 
   dụng 

tốt 



8 Bồn ổn nhiệt Marshall Bộ 2 VN 
Thí nghiệm các chỉ 

tiêu BTN 

Sử 
   dụng 

tốt 

9 
Máy ly tâm 1500/3000g  
chiết nhựa 

Bộ 2 VN 
Thí nghiệm các chỉ 

tiêu BTN 

Sử 
   dụng 

tốt 

10 Bộ đầm Marshall Bộ 1 VN Đúc mẫu BTN 
Sử 

   dụng 
tốt 

11 Máy đầm Marshall bằng tay Bộ 5 VN Đúc mẫu BTN 
Sử 

   dụng 
tốt 

12 Bộ khuôn đúc Marshall Cái 15 VN Đúc mẫu BTN 
Sử 

   dụng 
tốt 

II Thí nghiệm hiện trường 

1 Cần đo võng BenKenman Cái 3 VN 
Đo độ võng mặt 

đƣờng 

Sử 
   dụng 

tốt 

2 Bộ kích tấm ép Cái 3 Nhật-VN 
Đo môđun đàn hồi 

mặt đƣờng 

Sử 
   dụng 

tốt 

3 Thƣớc kẹp Cái 4 
Việt 
Nam 

Đo độ dầy 
Sử 

   dụng 
tốt 

4 Thƣớc 3m Cái 2 
Trung 
Quốc 

Đo độ bằng phẳng 
Sử 

   dụng 
tốt 

5 
Ống đo bằng đồng 25ml + 
bàn xòa 

Cái 2 TQ 
Độ nhám mặt đƣờng 

bằng PP rắt cát 

Sử 
   dụng 

tốt 

6 Máy khoan lõi chạy điện Máy 1 VN 
Kiểm tra độ chặt BTN 

hiện trƣờng 

Sử 
   dụng 

tốt 

7 
Máy cắt tạo mẫu BTN ( dùng 
chung phần kiểm tra BTN) 

Cái 1 VN 
Kiểm tra độ chặt BTN 

hiện trƣờng 

Sử 
   dụng 

tốt 



8 
Bộ thiết bị thí nghiệm 
Bentonite 

Bộ 1 TQ 
Kiểm tra dung dịch 

bentonite 

Sử 
   dụng 

tốt 

3. Thí nghiệm bê tông xi măng 

1 
Máy nén bê tông 
2000kN 

Máy 2 
Trung 

Quốc/VN 
XĐ cƣờng độ bê tông 

Sử 
   dụng tốt 

2 
Máy trộn BTXM 100 -
140 lít 

Cái 1 VN 
Đúc mẫu và gia công 

mẫu 
Sử 

   dụng tốt 

3 
Bàn rung 
(550x1100mm) 

Cái 2 TQ 
Đúc mẫu và gia công 

mẫu 
Sử 

   dụng tốt 

4 
Dụng cụ làm mặt mẫu 
capping 

Cái 2 VN 
Đúc mẫu và gia công 

mẫu 
Sử 

   dụng tốt 

5 Máy cắt mẫu Cái 1 VN 
Đúc mẫu và gia công 

mẫu 
Sử 

   dụng tốt 

6 
Máy khoan điện, 
2200W 

Bộ 1 VN Khoan mẫu BTXM 
Sử 

   dụng tốt 

7 
Côn thử độ sụt (Phiễu 
đổ, que chọc Ø16) 

Bộ 1 TQ 
Kiểm tra độ sụt 

BTXM 
Sử 

   dụng tốt 

8 Súng bật nẩy Cái 1 TQ 
Kiểm tra cƣờng độ 

bê tông tại hiện 
trƣờng 

Sử 
   dụng tốt 

4. Thí nghiệm xi măng - vữa xi măng 

1 Dụng cụ vica Bộ 1 VN 
Thí nghiệm độ dẻo 
thời gian đông kết 

Sử 
   dụng tốt 

2 
Bộ dụng cụ xác định độ 
nở thể tích 

Bộ 1 VN 
Xác định độ nở thể 

tích 
Sử 

   dụng tốt 

5. Thí nghiệm Đất, Đá , Cát 



1 
Bộ dụng cụ thí nghiệm 
thành phần hạt 

Bộ 2 
Trung 
Quốc 

XĐ thành phần hạt 
theo PP tỷ trọng kế 

Sử 
   dụng tốt 

2 Thiết bị Casagrande Bộ 2 TQ XĐ giới hạn chảy 
Sử 

   dụng tốt 

3 
Bộ thiết bị thí nghiệm khối 
lƣợng riêng 

Bộ 3 TQ 
XĐ khối lƣợng riêng 

(Tỷ trọng) 
Sử 

   dụng tốt 

4 Bộ thí nghiệm độ hút ẩm Bộ 2 TQ XĐ độ ẩm, độ hút ẩm 
Sử 

   dụng tốt 

5 
Thí nghiệm đầm tiêu 
chuẩn 

Bộ 3 VN 
XĐ độ chặt tiêu 

chuẩn 
Sử 

   dụng tốt 

6 Máy nén CBR Cái 3 Matest 
XĐ cƣờng độ CBR 

của mẫu đầm 
Sử 

   dụng tốt 

7 
Bộ dụng cụ thí nghiệm 
bụi, bùn, sét và tạp chất 
hữu cơ 

Bộ 4 VN 
XĐ hàm lƣợng bụi, 
bùn, sét và tạp chất 

hữu cơ 

Sử 
   dụng tốt 

8 
Cƣờng độ chịu nén dập 
trong xilanh 

Bộ 1 VN 
XĐ cƣờng độ nén 
dập của mẫu đá 

Sử 
   dụng tốt 

9 Độ mài mòn LA Cái 1 TQ 
XĐ độ hao mòn va 
đập của mẫu đá 

Sử 
   dụng tốt 

10 
Thƣớc xác định hàm 
lƣợng hạt thoi dẹt 

Cái 2 VN 
XĐ hàm lƣợng thoi 

dẹt của đá 
Sử 

   dụng tốt 

11 Vòng lực Max 10kN Cái 1 VN 
XĐ sức chịu tải của 

mẫu vật liệu 
Sử 

   dụng tốt 

12 Vòng lực Max 50kN Cái 1 VN 
XĐ sức chịu tải của 

mẫu vật liệu 
Sử 

   dụng tốt 

13 Tủ sấy tự động 40 lít Cái 1 TQ Thiết bị dùng chung 
Sử 

   dụng tốt 

14 Cân 3000g x 0.01g Cái 1 TQ Thiết bị dùng chung 
Sử 

   dụng tốt 

15 Cân 3000g x 0.1g Cái 1 TQ Thiết bị dùng chung 
Sử 

   dụng tốt 

16 Cân 12kg x 0.5g Cái 1 
Trung 
Quốc 

Thiết bị dùng chung 
Sử 

   dụng tốt 

 



 

 

 

IV. MỘT SỐ HỢP ĐỒNG THÍ NGHIỆM  ĐÃ THỰC HIỆN 

 

S 
TT 

Tên công trình Tên đơn vị ký kết 
Giá trị hợp 
đồng ( VNĐ) 

1 
Đƣờng ĐT.845 (Gói 11) đoạn 

Trƣờng Xuân – Tân Phƣớc, ĐT 
Công ty TNHH MTV cơ khí và xây 

dựng Thiên An 
215.643.275 

2 
Đƣờng ĐT.845 (Gói 15) đoạn 

Trƣờng Xuân – Tân Phƣớc, ĐT 
Công ty CP đầu tƣ & xây dựng Nhơn 

Thành 
400.880.000 

3 
Nâng cấp hệ thống cầu trên 

đƣờng ĐT.844 (Gói 15) 
Công ty CP XDCT Trƣờng Lộc 161.132.000 

4 
Nâng cấp hệ thống cầu trên 

đƣờng ĐT.844 (Gói 13) 
Công ty CP VTTB & xây dựng công 

trình 624 
116.788.000 

5 
Đƣờng ĐT.845 (Gói 13) đoạn 

Trƣờng Xuân – Tân Phƣớc, ĐT 
Công ty CP đầu tƣ & xây dựng Nhơn 

Thành 
343.361.000 

6 
Xây dựng cầu Tân Thành B 

(Gói 8) 
Công ty TNHH Thăng Long 55.557.000 

7 

Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu 
tái định cƣ cho các hộ dân Dọc 
song Tiền – phƣờng 6 TPCL 

(GĐ 2) 

Công ty CP đầu tƣ & xây dựng Nhơn 
Thành 

134.505.000 

8 Đƣờng Lê Đại Hành (GĐ 3) 
Công ty CP đầu tƣ & xây dựng Nhơn 

Thành 
109.896.000 

9 Đƣờng ĐT.849 (GĐ 1) Công ty TNHH Thăng Long 158.697.000 

10 
Thi công phà Tân Châu – Hồng 

Ngự (gói 07) 
Công ty CP xây dựng Tài Trí 135.594.000 

11 
Cụm Dân cƣ Phƣơng Trà , 

TPCL, ĐT 
Công ty CP XDCT giao thông Đồng 

Tháp 
12.928.000 

12 
Đƣờng Phạm Hữu Lầu, Đƣờng 

Xẻo Quyt 
Công ty CP XDCT giao thông Đồng 

Tháp 
39.387.000 

13 Mở rộng đƣờng Quảng Khánh Công ty TNHH MTV Lê Long 35.608.000 



14 
Hoàn thiện mặt đƣờng nội ô thị 

trấn Mỹ Thọ, HCL 
Công ty TNHH Xuân Bình 35.000.000 

15 Đƣờng huyện lộ số 05 (Gói 9) DNTN Thanh Bình 70.907.000 

16 
Đo mô đun đàn hồi phƣơng 
pháp vệt bánh xe, đƣờng 

Quảng Khánh 

Công ty TNHH tƣ vấn – xây dựng 
Techcons 

16.640.000 

17 Cấp phối BTNN cho trạm BTN 
Công ty CP XDCT giao thông Đồng 

Tháp 
15.000.000 

18 Cụm dân cƣ Vĩnh Thới 
Công ty TNHH TVĐT XDCT Thiên 

Phúc 
17.271.000 

19 
Xây dựng nền, mặt đƣờng Và 

cống ngang đƣờng 
Công ty CP đầu tƣ & xây dựng Nhơn 

Thành 
33.611.000 

20 
Trung tâm thƣơng mại và dịch 

dụ bắc công vong 
Công ty CP XDCT giao thông Đồng 

Tháp 
143.638.000 

21 
Cứng hóa đê bao bảo vệ đất 

trồng lúa tuyến Cái Sơn 
Công ty CP tƣ vấn xây dựng Sa Đéc 10.942.000 

22 
Đƣờng huyện lô Phan Văn Bảy 

(Gói 7) 
Công ty TNHH xây dựng Sông Lục 75.582.000 

23 
Đƣờng huyện lô Phan Văn Bảy 

(Gói 9) 
Công ty TNHH TVĐT XDCT Thiên 

Phúc 
104.900.000 

24 Đƣờng huyện Lộ số 5 (Gói 10) 
Công ty TNHH TVĐT XDCT Thiên 

Phúc 
73.169.000 

25 
Đƣờng huyện lô Phan Văn Bảy 

(Gói 8) 
Công ty CP tƣ vấn xây dựng Sa Đéc 90.179.000 

26 Bến Phà tân Châu Hồng Ngự Công ty CP xây dựng Tài Trí 11.583.000 

27 
Đƣờng Hàn Thẻ - Lãnh Lân 

(Gói 3) 
Công ty CP XDTM CMC 47.768.000 

28 
Đƣờng Bờ Đông Kênh Cái Bèo 

(Gói 1) 
Công ty TNHH Xuân Bình 45.118.000 

29 
Nâng cấp, mở rộng mặt đƣờng 
vào khu du lịch Gáo Giồng (Gói 

1) 
Công ty TNHH Xuân Bình 57.040.000 

30 
Cụm dân cƣ xã Bình Thạnh, 

HCL 
Công ty TNHH Xuân Bình 17.797.000 

31 Đƣờng Tân Việt Hòa, TPCL 
Công ty CP đầu tƣ & xây dựng Nhơn 

Thành 
81.680.000 



32 
Cụm Dân cƣ Hòa Long, Lai 

Vung 
Công ty TNHH TVĐT XDCT Thiên 

Phúc 
29.199.000 

33 Đƣờng ĐH.64 (Gói 2) 
LD Công ty TNHH TVD9TXDCT Thiên 

Phúc & Công ty CP TVXD Sa Đéc 
58.492.000 

34 
Đo mô đun đàn hồi mặt đƣờng 
hiện hữu bằng phƣơng pháp 
vệt bánh xe, đƣờng ĐT.855 

Công ty CP TVĐTXD CTGT 1 – 
Cienco 1 

29.800.000 

35 
Xây dựng cầu Hộ Bà Nƣơng 

(Gói 2) 
DNTN Thiên Phúc 9.952.000 

36 
Nâng cấp các tuyến đƣờng 

thuộc khu dân cƣ Quảng Khánh 
Công ty CP XDCTGT Đồng Tháp 69.245.000 

37 
Thi công sữa chữa cầu Cao 

Mên, Ông Hộ, tân Dƣơng, xẻo 
Tre, xẻo Quạ, tám Bang 

Công ty CP XDCTGT Đồng Tháp 41.107.000 

38 
Đƣờng vành Đai khu du lịch Gò 

Tháp (Gói 5) 
Công ty TNHH MTV San lấp Đồng 

Tháp 
95.440.000 

39 
Nâng cấp đƣờng ĐT.848 từ 

vòng xoay KCN C đến nút giao 
ĐT.849 

Công ty CP đầu tƣ & xây dựng Nhơn 
Thành 

265.764.000 

40 Đƣờng ĐT.852B (Gói 10) Công ty CP XDCT Trƣờng Lộc 179.421.000 

41 
Đƣờng Sở Tƣ Pháp Kết Nối 
Đƣờng tân Việt Hòa (Gói 12) 

Công ty CP VTTB và XDCT 624 123.739.800 

42 
Đƣờng Sở Tƣ Pháp Kết Nối 
Đƣờng tân Việt Hòa (Gói 13) 

Công ty CP đầu tƣ & xây dựng Nhơn 
Thành 

88.523.000 

43 
Dự án đầu tƣ hệ thống giao 

thông kết nối hạ tầng du lịch và 
NN tỉnh Đồng Tháp 

Công ty TNHH Xuân Bình 56.298.000 

44 
Đƣờng Sở Tƣ Pháp Kết Nối 
Đƣờng tân Việt Hòa (Gói 10) 

Công ty CP XDCT 525 Đơn giá 

45 
Các tuyến đƣờng xung quang 
khu lien hợp thể dục thể thao 

tỉnh 

Công ty CP đầu tƣ & xây dựng Nhơn 
Thành 

90.112.000 

46 
Thi công xây dựng cầu Cái Cỏ, 

TP Sa Đéc (Gói 16) 
Công ty CP XDCT Trƣờng Lộc 31.206.000 

47 
Đƣờng ĐT.846 đoạn Tân Nghĩa 

đến QL.30 (Gói 11) 
Công ty TNHH Thăng Long 171.745.000 

48 
Đƣờng Trần Thị Nhƣợng Giai 

Đoạn 4 (Gói 9) 
Công ty CP đầu tƣ & xây dựng Nhơn 

Thành 
74.144.000 

49 
Đƣờng Sở Tƣ Pháp Kết Nối 
Đƣờng tân Việt Hòa (Gói 9) 

Công ty CP XDCT Trƣờng Lộc 154.768.000 



50 
Đƣờng Phù Đổng Nối Dài Giai 

Đoạn 1 (Gói 9) 
Công ty CP đầu tƣ & xây dựng Nhơn 

Thành 
58.944.000 

51 
Đƣờng ĐT.852B giai đoạn 2 

(Gói 9) 
Công ty CP đầu tƣ & xây dựng Nhơn 

Thành 
170.352.000 

52 Thi công cầu Ngô Thời Nhậm Công ty TNHH Thăng Long 114.918.000 

53 
ĐƢỜNG ĐT.852B (GÓI 30) H. 
LẤP VÕ – TỈNH ĐỒNG THÁP 

CÔNG TY CP BETON 6 169.196.292 

54 
ĐƢỜNG ĐT.846 (CẦU THỐNG 

LINH & CỐNG ĐẬP ĐÁ) 
CÔNG TY CP XDCT TRƢỜNG LỘC 91.200.000 

55 
ĐƢỜNG ĐT.844 (CẦU K27 & 

ĐƢỜNG VÀO CẦU) 
CÔNG TY CP BETON 6 101.705.024 

56 
ĐƢỜNG ĐT.852B (GÓI 31) H. 
LẤP VÕ – TỈNH ĐỒNG THÁP 

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV 
621 – XÍ NGHIỆP CẦU ĐƢỜNG 

155.430.000 

57 
ĐƢỜNG ĐT.843 (GÓI 08) 

THANH BÌNH – TAM NÔNG 
DNTN HƢNG THẠNH 68.700.000 

58 
ĐƢỜNG ĐT.846 (GÓI 09 – 

CẦU BA SAO)  
CÔNG TY TNHH TRUNG KIÊN 108.300.000 

59 
ĐƢỜNG ĐT.843 (GÓI 05) 

THANH BÌNH – TAM NÔNG 
DNTN XUÂN BÌNH 107.738.000 

60 
ĐƢỜNG ĐT.846 (GÓI 09 – 

CẦU XẺO SÌNH) 
CÔNG TY CP XDCT TRƢỜNG LỘC 65.185.000 

61 
ĐƢỜNG ĐT.845 (GÓI 05) NỀN, 

MẶT ĐƢỜNG & GIA CỐ LỀ 
DNTN HƢNG THẠNH 75.198.000 

62 
ĐƢỜNG ĐT.843 (GIAI ĐOẠN 

2) TT.TRÀM CHIM, TAM NÔNG 
DNTN XUÂN BÌNH 80.610.000 

63 
GÓI 07 – XD CỐNG & ĐƢỜNG 

DẪN CẦU TRƢỜNG XUÂN 
DNTN XUÂN BÌNH 52.791.000 

64 
GÓI 06 – XD CỐNG, ĐƢỜNG 

DẪN CẦU TRÀM CHIM, HƢNG 
THẠNH 

DNTN XUÂN BÌNH 41.302.000 

65 
ĐƢỜNG ĐT.846 (GÓI 05) XD 

NỀN & MẶT ĐƢỜNG 
DNTN XUÂN BÌNH 113.952.000 

66 
ĐƢỜNG ĐT.852B (GÓI 10) H. 

LẤP VÕ – T. ĐỒNG THÁP 
CÔNG TY CP BETON 6 228.106.259 

67 
ĐƢỜNG ĐT.856 (GÓI 2) SỮA 
CHỮA & GIA CỐ LỀ ĐƢỜNG 

DNTN XUÂN BÌNH 39.000.000 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

V. CÁC QUYẾT ĐỊNH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 

 



 
 

 



 

 

 



 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 



 

 
 

 



 



 



 



 
 

 



 

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ 
 

 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII. BẰNG CẤP VÀ CHỨNG CHỈ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 



 

 
 
 



 

 



 

 

 



 



 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII. MỘT SỐ MÁY MÓC VÀ THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Máy chiết nhựa đường quay li tâm 
 

 

 

Bộ sàng tiêu chuẩn 

 



 

 

Bộ cối đầm Marshall BTN 

 

 

 



 

 

Cối trộn cấp phối BTXM 

 

 

 

 



 

 

Bộ cối dầm thí nghiệm CBR 

 

 

 



 

 

Máy cắt tạo mẫu thí nghiệm 

 

 

 



 

 

 

Máy kéo nén đa năng – Máy nén bê tông 

 

 



 

 

Máy nén be tông TYA-2000 kN 

 

 

 



 

 

 

Phễu rót kiểm tra khối lượng thể xốp cốt liệu 

 

 



 

 

 

Bộ cần Benkenman – Phễu rót cát kiểm tra độ chặt 

 

 

 

Máy khoan mẫu 

 

 



 

 

Máy quay mài mòn Los angeles 

 

 

 

 



 

 

Dụng cụ kiểm tra nhiệt độ bắt lửa nhựa đường 

 

 

 

Bể ổn nhiệt 



 

 

Máy kiểm tra độ giãn dài nhựa 

 

 



 

 

Máy kéo vải địa kỹ thuật + Bấc thấm 

 



 

 

Tủ sấy ẩm 

 

 

 



 

 

Máy nén marshall +  CBR 

 

 

 



 

 

Bộ kích thủy lực 

 

 

 

Bộ thiết bị thí nghiệm Bentonite 

 



 

 

Cân mẫu thí nghiệm các loại 

 

 

 



 

 

Máy thử độ kim lún nhựa đường 

 

 

 

 


